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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong  

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng  

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Quyết định 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 
ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 về việc bãi bỏ 
một phần Điều 5 quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên 
địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2018; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 30 tập thể, 98 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (có danh sách kèm theo) 

- Mức thưởng 900.000 đồng/tập thể; 450.000 đồng/cá nhân. 

- Tổng kinh phí khen thưởng là 77.500.000 đồng (Bẩy mươi bẩy triệu năm 

trăm nghìn đồng) bao gồm cả tiền thưởng, tiền khung và Giấy khen; Kinh phí khen 

thưởng trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởng huyện. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Nội vụ, 

Kho bạc NN huyện và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT; NV. 

 

CHỦ TỊCH 

       

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn 



DANH SÁCH 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tích xuất sắc 

trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /6/2021 của Chủ tịch UBND huyện) 
 

 

 I. TẬP THỂ (30 tập thể) 

 1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

 2. Văn phòng Huyện ủy. 

 3. Phòng Nội vụ. 

 4. Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 5. Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

 6. Ủy ban bầu cử xã Đông Sơn. 

7. Ủy ban bầu cử xã Tam Hiệp. 

 8. Ủy ban bầu cử xã An Thượng. 

 9. Ủy ban bầu cử xã Đồng Tâm. 

 10. Ủy ban bầu cử xã Đồng Lạc. 

 11. Tổ bầu cử số 06, bản Tam Kha, xã Xuân Lương. 

 12. Tổ bầu cử số 08, bản Đình, xã Canh Nậu. 

 13.  Tổ bầu cử số 15, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409, Quân khu I. 

 14. Tổ bầu cử số 04, bản La Xa, xã Đồng Vương.  

 15.  Tổ bầu cử số 01, bản Trại Nấm, xã Đồng Tiến. 

 16. Tổ bầu cử số 05, bản Quỳnh Lâu, xã Tam Tiến. 

 17.  Tổ bầu cử số 04, thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp. 

  18. Tổ bầu cử số 09, thôn Đồng Bài, xã Tân Hiệp. 

  19. Tổ bầu cử số 11, tổ dân phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương. 

 20. Tổ bầu cử số 01, thôn Hợp Thắng, xã Tiến Thắng. 

 21. Tổ bầu cử số 01, thôn Tân An, xã An Thượng. 

 22. Tổ bầu cử số 04, thôn Hồng Lạc, xã Đồng Tâm. 

 23. Tổ bầu cử số 01, thôn Tiếu, xã Đồng Lạc. 

 24. Tổ bầu cử số 09, bản Trại Nhì, xã Hồng Kỳ. 

 25. Tổ bầu cử số 07, thôn Đèo Sặt, xã Đồng Hưu. 

 26. Tổ bầu cử số 08, thôn Trại Đảng, xã Đồng Kỳ. 

 27. Tổ bầu cử số 08, tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Bố Hạ. 

 28. Tổ bầu cử số 08, thôn Tân Mải, xã Tân Sỏi. 
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 29. Tổ bầu cử số 06, thôn Yên Bái, xã Hương Vĩ. 

 30. Tổ bầu cử số 08, thôn Gia Bình, xã Đông Sơn 

 II. CÁ NHÂN (98 cá nhân) 

 1. Ông Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch 
HĐND huyện. 

2.  Ông Nguyễn Hữu Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện. 

3. Ông Nguyễn Văn Tuyền, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch 
UBBC huyện. 

4. Ông Trần Thế Tùng, Huyện ủy viên, Chánh VP HĐND&UBND huyện;  

 5. Ông Đặng Việt Hùng, Huyện ủy viên - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể thao. 

 6. Ông Vũ Mạnh Thủy, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Canh Nậu, 
Trưởng Ban bầu cử số 01 HĐND huyện. 

 7.  Ông Vũ Văn Phong, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Vương, Phó Trưởng Ban 

bầu cử số 02 HĐND huyện. 

 8.  Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, Trưởng Ban bầu 

cử số 03 HĐND huyện. 

 9. Ông Bùi Xuân Cung, Chủ tịch UBND xã An Thượng, Trưởng ban bầu cử 

số 04 HĐND huyện. 

 10. Ông Lý Xuân Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Phồn Xương 

- Trưởng ban bầu cử số 05 HĐND huyện. 

 11. Ông Nguyễn Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm - 

Trưởng Ban bầu cử số 06 HĐND huyện. 

 12. Ông Nguyễn Hồng Kiên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

xã Đồng Hưu, Ủy viên Ban bầu cử số 07 HĐND. 

 13. Ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sỏi, Ủy viên Ban 

bầu cử số 08 HĐND huyện. 

 14. Ông Hoàng Văn Huế, Phó Chủ tịch HĐND xã Đông Sơn, Ủy viên 

UBBC số 09 HĐND huyện. 

15. Ông Lê Giáp Dần, Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy viên 

Tiểu ban giúp việc UBBCC huyện. 

 16. Ông Thạch Văn Chiến, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên Tiểu 

ban giúp việc UBBCC huyện. 

 17. Ông Thân Văn Nam, Phó Chánh VP HĐND & UBND huyện, Ủy viên 

Tiểu ban giúp việc UBBC huyện. 

 18. Bà Dương Thị Hồng, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp & PTNT, Ủy 

viên Tiểu ban giúp việc UBBC huyện. 
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 19. Bà Phùng Thị Vượng, Viên chức Trung tâm Văn hóa – Thông tin và 

Thể thao huyện, Ủy viên Tiểu ban giúp việc UBBC huyện. 

  20. Bà Nông Thị Liên, Phó Chánh Thanh tra huyện, Ủy viên Tiểu ban giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. 

 21. Ông Tạ Hữu Dinh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện, Ủy viên Tiểu ban an ninh. 

 22. Ông Đỗ Đăng Viễn, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Yên Thế, 

Ủy viên Tiểu ban an ninh. 

 23. Ông Đinh Công Hưng, Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch 
HĐND huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị 
huyện, Trưởng Tiểu Ban tuyên truyền. 

 24. Ông Triệu Văn Phượng, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa & 
Thông tin, thành viên Tiểu Ban tuyên truyền. 

 25. Ông Phan Tùng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban 
Tổ chức Huyện ủy. 

 26. Ông Đặng Việt Hà, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy. 

 27. Bà Lục Thị Lan, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện. 

 28. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện.  

 29. Ông Lưu Văn Thắng, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện. 

 30. Ông Trịnh Tùng Dương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

 31. Ông Nguyễn Đức Quyền, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện. 

 32. Bà Lê Thị Huyền, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. 

 33. Ông Lương Tuấn Bình, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy. 

 34. Bà Lê Phương Thảo, Chuyên viên Huyện đoàn. 

35. Ông Thân Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện. 

 36. Bà Phạm Thị Thùy Yên, Chuyên viên UBMTTQ Việt Nam huyện. 

 37. Ông Trần Văn Cương, Chuyên viên Phòng Nội vụ. 

 38. Bà Hà Thị Tiểm, Viên chức Kho lưu trữ huyện. 

 39. Ông Nguyễn Văn Việt, Chuyên viên Văn phòng HĐND& UBND huyện. 

 40. Ông Nguyễn Tiến Thành, Nhân viên Văn phòng HĐND & UBND huyện. 

            41. Ông Nguyễn Văn Thư, Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 
Thể thao huyện. 

 42. Ông Nguyễn Văn Tới, Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 
thao huyện, Đội trưởng Đội Thông tin lưu động. 

 43. Ông Phạm Hữu Nghĩa, Phó tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự 
huyện Trưởng khu Cách ly số 01. 
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 44. Ông Lê Đăng Toàn, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, 
Trưởng khu cách ly số 02. 

 45. Ông Phạm Kiêm Hoàn, Phó Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự 
huyện, Trưởng khu cách ly số 03. 

 46. Ông Phạm Văn Sáu, Chính trị viên phó, kiêm Chủ nhiệm Chính trị, ban 
Chỉ huy Quân sự huyện, Trưởng khu cách ly số 07. 

 47. Ông Lê Minh Tùng, Trợ lý cán bộ, Trợ lý bảo vệ an ninh Ban Chỉ huy 
Quân sự huyện. 

 48. Ông Vi Văn Thắng, Trợ lý Tác huấn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

 49. Ông Dương Quốc Thông, Phó Trưởng Công an huyện. 

 50. Ông Nguyễn Quang Hưng, Cán bộ đội An ninh, Công an huyện. 

 51. Ông Ngô Quảng Nam, Cán bộ đội An ninh, Công an huyện. 

 52. Ông Phan Ngọc Hưng, Trưởng Công an xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế. 

 53. Ông Nguyễn Quang Hùng, Trưởng Công an xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế. 

 54. Ông Mai Thế Kiên, Trưởng Công an xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế. 

 55. Ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó trưởng Khoa Y tế công cộng và An toàn 
thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện. 

 56. Bà Nguyễn Thu Hằng, Viên chức Khoa Y tế công cộng và An toàn thực 
phẩm, Trung tâm Y tế huyện. 

 57. Bà Nông Thị Linh, Viên chức Phòng Dân số - Truyền thông, Trung tâm 
Y tế huyện. 

 58. Ông Nguyễn Trí Tài, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện, 
thành viên Tổ tổng hợp. 

 59. Bà Nguyễn Thị Sinh, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện, 
thành viên Tổ tổng hợp. 

 60. Bà Trần Thị Mai, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Đồng Hưu, 
Công chức trưng tập tại Phòng Nội vụ. 

 61. Bà Trần Thị Vân Anh, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Xuân 
Lương, Thư ký UBBC xã Xuân Lương. 

 62. Ông Nguyễn Xuân Thành, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận 
bản Mỏ, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 05, xã Xuân Lương. 

 63. Bà Đoàn Thị Liên, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký UBBC xã 
Canh Nậu. 

 64. Ông Nguyễn Đình Tuyên, Trưởng bản Đồn, Tổ Phó Tổ bầu cử số 4, xã 
Canh Nậu. 

 65. Bà Vi Thị Trà My, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký UBBC xã 
Đồng Vương. 

 66. Ông Lục Văn Chung, Đảng viên Chi bộ bản Trại Mới, Tổ trưởng Tổ 
bầu cử số 10, xã Đồng Vương. 
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 67. Ông Trần Ngọc Hải, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký 
UBBC xã Đồng Tiến. 

 68. Ông Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt 
trận bản Trại Hạ, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 02, xã Đồng Tiến. 

 69. Ông Hoàng Kim Lộc, Công chức Văn phòng - Thống kê, Phó Trưởng 
Ban bầu cử số 04, xã Tam Tiến. 

 70. Ông Nguyễn Duy Lâm, Đảng viên Chi bộ bản Chàm, Tổ trưởng Tổ bầu 
cử số 04, xã Tam Tiến. 

 71. Ông Nguyễn Ngọc Sỹ, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký 
UBBC xã Tam Hiệp. 

 72. Ông Hoàng Ngọc Khánh, Đảng viên Chi bộ thôn Đền Cô, Tổ trưởng Tổ 
bầu cử số 04, xã Tam Hiệp. 

 73. Ông Nguyễn Văn Quang, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 08, thôn Non Sáu, xã 
An Thượng. 

 74. Bà Nguyễn Thị Biên, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký 
UBBC xã An Thượng. 

 75. Ông Lê Minh Ngọc, Công chức Văn hóa - Xã hội, Thư ký UBBC xã 
Tiến Thắng. 

 76. Ông Lăng Hồng Văn, Phó Ban CHQS xã, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 07, 
xã Tiến Thắng. 

 77. Bà Chu Thị Hà, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký UBBC 
xã Tân Hiệp. 

 78. Ông Nguyễn Thanh Bình, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 01, thôn Tân Gia, xã 
Tân Hiệp. 

 79. Ông Nguyễn Văn Nhân, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký 
UBBC thị trấn Phồn Xương.  

 80. Ông Nguyễn Văn Giang, Tổ trưởng Tổ dân phố Cả Dinh, Tổ phó Tổ 
bầu cử số 13, thị trấn Phồn Xương. 

 81. Ông Nông Xuân Trường, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký 
UBBC xã Đồng Lạc. 

 82. Bà Trịnh Thị Cộng, Đảng viên Chi bộ thôn Trại Cả, Tổ trưởng Tổ bầu cử 
số 05, xã Đồng Lạc. 

 83. Ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch UBMTTQVN xã Đồng Tâm, Phó Chủ 
tịch UBBC xã Đồng Tâm. 

 84. Ông Dương Văn Tuyến, Trưởng Ban CTMT thôn Tân Hồng, Tổ trưởng 
Tổ bầu cử số 02, xã Đồng Tâm. 

 85. Bà Hứa Thị Hậu, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Hồng Kỳ, Thư 
ký UBBC xã Hồng Kỳ. 

 86. Ông Hùng Văn Chầu, Trưởng Ban CTMT bản Cầu Tư, Tổ trưởng Tổ 
bầu cử số 01, xã Hồng Kỳ. 
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 87. Ông Bùi Văn Khải, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Đồng Hưu, Thư ký 
UBBC xã Đồng Hưu. 

 88. Bà Hà Thị Hải, Bí thư Chi bộ thôn Bãi Gianh, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 
11, xã Đồng Hưu. 

 89. Bà Nguyễn Thị Quyên, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký 
UBBC xã Đồng Kỳ.  

 90. Ông Vương Quốc Quang, Trưởng Ban CTMT thôn Trại Chuối 1, Tổ 
trưởng Tổ bầu cử số 02, xã Đồng Kỳ.   

  91. Ông Trịnh Tiến Sửu, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Bố Hạ, 
Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử thị trấn Bố Hạ. 

 92. Ông Nguyễn Xuân Mỹ, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Xuân Lan, Tổ trưởng Tổ 
bầu cử số 01, thị trấn Bố Hạ. 

 93. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký 
UBBC xã Tân Sỏi. 

 94. Bà Nguyễn Thị Quyết, Bí thư Chi bộ thôn Chiềng, Tổ trưởng Tổ bầu cử 
số 07, xã Tân Sỏi. 

 95. Bà Nguyễn Thị Chung, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký 
UBBC xã Hương Vĩ. 

 96. Ông Nguyễn Danh Bắc, Trưởng thôn Mỏ, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 08, 
xã Hương Vĩ. 

 97. Bà Vũ Thị Hương, Công chức Văn phòng - Thống kê, Thư ký UBBC xã 
Đông Sơn. 

 98. Ông Nguyễn Ngọc Khả, Trưởng thôn Ao Cạn, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 
13, xã Đông Sơn. 
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